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CHƯƠNG I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau: góc lượng giác, giá trị lượng giác 
của góc lượng giác; các phép biến đổi lượng giác; hàm số lượng giác và đồ thị; phương trình 
lượng giác cơ bản.

§1 GÓC LƯỢNG GIÁC. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

Trên mặt chiếc đồng hồ, kim giây đang ở vị trí ban đầu chỉ vào

 số 3 (Hình 1). Kim giây quay ba vòng và một phần tư vòng

( tức là  vòng ) đến vị trí cuối chỉ vào số 6 . Khi quay như 

thế, kim giây đã quét một góc với  tia đầu chỉ vào số 3 , tia cuối 

chỉ vào số 6 .

I. GÓC LƯỢNG GIÁC

1. Góc hình học và số đo của chúng

            Nêu định nghĩa góc trong hình học phẳng.

Như chúng ta đã biết, góc (còn được gọi là góc hình học) là hình gồm hai tia chung gốc. Mỗi 
góc có một số đo, đơn vị đo góc (hình học) là độ. Cụ thể như sau: Nếu ta chia đường tròn thành 

360 cung tròn bằng nhau thì góc ở tâm chắn mỗi cung đó là .

Số đo của một góc (hình học) không vượt quá .

Một đơn vị khác được sử dụng nhiều khi đo góc là radian (đọc là ra-di-an).

Nếu trên đường tròn, ta lấy một cung tròn có độ dài bằng bán kính thì góc

ở tâm chắn cung đó gọi là góc có số đo 1 radian, gọi tắt là góc 1 radian

(Hình 2). 1 radian còn viết tắt là 1 rad.

Nhận xét

Ta biết góc ở tâm có số đo  sẽ chắn cung bằng nửa đường tròn (có độ dài bằng  ) nên 

số đo góc  bằng .

Do đó, , và .

Chú ý: Người ta thường không viết chữ radian hay rad sau số đo của góc. Chẳng hạn,  rad 

cũng được viết là .

Ví dụ 1 Hãy hoàn thành bảng chuyển đổi số đo độ và số đo radian của một số góc đặc biệt sau.

Giải

TÀI LIỆU TOÁN THPT Trang 2



Ta có bảng chuyển đổi số đo độ và số đo radian của một 

số góc đặc biệt.

2. Góc lượng giác và số đo của chúng

a) Khái niệm

           So sánh chiều quay của kim đồng hồ với:

a) Chiều quay từ tia  đến tia  trong Hình 3a

b) Chiều quay từ tia  đến tia  trong Hình 3b

Để khảo sát việc quay tia Om quanh điểm  trong mặt phẳng, ta cần chọn một chiều quay gọi 
là chiều dương. Thông thường, ta chọn chiều dương là chiều ngược chiều quay của kim đồng 
hồ và chiều cùng chiều quay của kim đồng hồ gọi là chiều âm.

Cho hai tia . Nếu tia  quay chỉ theo chiều dương (hay chỉ theo chiều âm) xuất phát từ 

tia  đến trùng với tia  thì ta nói: Tia  quét một góc luợng giác với tia đầu  và tia 

cuối , kí hiệu là .

Ví dụ 2: Đọc tên góc lượng giác, tia đầu và tia cuối của góc lượng giác đó trong Hình .

                                       a)       b)

Hình 4

Giải:

Trong Hình , góc lượng giác là  với tia đầu  và tia cuối .

2.  Đọc tên góc lượng giác, tia đầu và tia cuối của góc lượng giác đó trong Hình .

3.

a) Trong Hình , tia  quay theo chiều dương đúng một vòng. Hỏi tia đó quét nên một góc 
bao nhiêu độ?

b) Trong Hình , tia  quay theo chiều dương ba vòng và một phần tư vòng (tức là  
vòng). Hỏi tia đó quét nên một góc bao nhiêu độ?
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c) Trong Hình 5c, tia  quay theo chiều âm đúng một vòng. Hỏi tia đó quét nên một góc bao 
nhiêu độ?

a) b) c)

Hình 5

Nhận xét: Khi tia  quay góc  thì góc lượng giác mà tia đó quét nên có số đo  (hay 

. Vì thế, mỗi một góc lượng giác đều có một số đo, đơn vị đo góc lượng giác là độ hoặc 

radian. Nếu góc lượng giác  có số đo bằng  thì ta kí hiệu là  hoặc 

.

Mỗi góc lượng giác gốc  được xác định bởi tia đầu , tia cuối  và số đo của góc đó.

Ví dụ 3. Hãy biểu diễn trên mặt phẳng góc lượng giác trong mỗi trường hợp sau:

a) Góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo ;

b) Góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo .

Giải

a) Ta có . Góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo  

được biểu diễn ở Hình .

b) Ta có . Góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo 

 được biểu diễn ở Hình .

b) Tính chất 3 Hãy biểu diễn trên mặt phẳng góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  

và có số đo .

a)
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b)

Hình 6

4. Trong Hình 7, hai góc lượng giác , (  có tia đầu trùng nhau  ', tia 

cuối trùng nhau  '. Nêu dự đoán về mối liên hệ giữa số đo của hai góc lượng giác trên.

Nhận xét: Quan sát Hình 7 ta thấy:

Hình 7

 Tia  quay (chỉ theo chiều dương) xuất phát từ tia  đến trùng với tia  rồi quay tiếp một 

số vòng đến trùng với tia cuối ;

 Tia  quay (chỉ theo chiều dương) xuất phát từ tia  đến trùng với tia  rồi 

quay tiếp một số vòng đến trùng với tia cuối .

Như vậy, sự khác biệt giữa hai góc lượng giác  ') chính là số vòng quay 

quanh điểm . Vì vậy, sự khác biệt giữa số đo của hai góc lượng giác đó chính là bội nguyên 

của  khi hai góc đó tính theo đơn vị độ (hay bội nguyên của  rad khi hai góc đó tính theo 
đơn vị radian).

Người ta có thể chứng minh được định lí sau:

Cho hai góc lượng giác  có tia đầu trùng nhau , tia cuối trùng 

nhau ( . Khi đó, nếu sử dụng đơn vị đo là độ thì ta có:

với  là số nguyên

Nếu sử dụng đơn vị đo là radian thì công thức trên có thể viết như sau:

 với  là số nguyên

Ví dụ 4. Cho góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo . Cho góc lượng 

giác (  có tia đầu , tia cuối . Viết công thức biểu thị số đo góc 

lượng giác (  ).

Giải

Ta có: 
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4. Cho góc lượng giác gốc  có tia đầu , tia cuối  và có số đo . Cho góc lượng giác 

(O'u', O'v') có tia đầu , tia cuối . Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác 

( .

Với ba tia tuỳ ý , ta có: 

5. Cho góc (hình học) , tia  nằm trong góc  (Hình 8). Nêu mối liên hệ giữa số đo của 

góc  và tổng số đo của hai góc  và .

Người ta có thể chứng minh được định lí sau, gọi là hệ thúc Chasles (Sa-lơ) về số đo của góc 
lượng giác: 

Ví dụ 5. Cho góc lượng giác  có số đo là , góc lượng giác  có số đo là 

. Tìm số đo của góc lượng giác .

Giải

Theo hệ thức Chasles, ta có:

Hình 8.5

5. Cho góc lượng giác  có số đo là , góc lượng giác  có số đo là . 

Tìm số đo của góc lượng giác .

II. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

Trong mục này, ta sẽ mở rộng các giá trị lượng giác của góc hình học thành giá trị lượng giác của 
góc lượng giác. Đó là cơ sở để xây dựng các hàm số lượng giác (biến số thực), những hàm số 
quan trọng trong toán học, khoa học - kĩ thuật và trong thực tiễn.

1. Đường tròn lượng giác

Trong mặt phẳng toạ độ , ta quy ước: Chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ là chiều 
dương và chiều quay của kim đồng hồ là chiều âm. Như vậy, mặt phẳng toạ độ Oxy đã được định 
hướng.

Hoạt động 6

a) Trong mặt phẳng tọa độ (định hướng) , hãy vẽ đường tròn tâm  với bán kính bằng 1.

b) Hãy nêu chiều dương, chiều âm với đường tròn tâm  với bán kính bằng 1.
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Trong mặt phẳng tọa độ đã được định hướng , lấy điểm . Đường tròn tâm , bán kính 

 được gọi là đường tròn lượng giác (hay đường tròn đơn vị) gốc .



Chú ý:  Các điểm  nằm trên đường tròn lượng giác 

Ví dụ 6: Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác sao cho 

Lời giải 

Gọi  là điểm chính giữa cung  trên đường tròn lượng giác. 

Ta có  (Hình 9)

2. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.

Hoạt động 7. 

a) Xác định điểm trên đường tròn lượng giác sao cho .

b) So sánh: hoành độ của điểm  với ; tung độ của điểm với .

Trong trường hợp tổng quát, với mỗi góc , lấy điểm trên đường 

tròn lượng giác sao cho  (Hình10).

Gọi tọa độ của điểm  trong hệ tọa độ  là 

Ví dụ 7: Tìm các giá trị lượng giác của góc lượng giác 

Lời giải 

Lấy điểm  trên đường tròn lượng giác sao cho  (Hình 11). 

Gọi lần lượt là hình chiếu của điểm lên các trục .

Khi đó, ta có , suy ra 
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6. Xác  định  điểm   trên 
đường  tròn  lượng  giác  sao 

cho 

 Hoành độ  của điểm  gọi là côsin của góc lượng giác  và kí hiệu là hay .

 Tung độ  của điểm  gọi là sin  của góc lượng giác  và kí hiệu là  hay .

 Nếu  thì  tỉ  số   gọi tang  của  góc  lượng  giác   và  kí  hiệu  là   hay 

.

 Nếu  thì  tỉ  số   gọi cotang  của  góc  lượng  giác   và  kí  hiệu  là   hay 

.



Theo hệ thức trong tam giác vuông , ta có;

 và 

. Do đó .

Vậy .

Hoạt động 8. 

Xét dấu các giá trị lượng giác của góc .

Dấu của các giá trị lượng giác của góc  phụ thuộc vào vị trí của điểm trên đường tròn 
lượng giác (Hình12).  Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác như sau:

                 Góc phần tư

Giá trị lượng giác

I II III IV

+ +

+ +

+ +

+ +

Ví dụ 8: Xét dấu các giá trị lượng giác của góc lượng giác  

Lời giải 

Do  nên 

Hoạt động 9. 

Cho góc lượng giác . So sánh:

a)  và 1 b)  và 1 với  
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8. Xét dấu các giá trị lượng 
giác  của  góc  lượng  giác 

7. Tìm giá trị lượng giác của 

góc lượng giác  



c)  và  với d)  và  với 

Ví dụ 9: Cho góc lượng giác của góc lượng giác  sao cho  

và . Tính .

Lời giải 

Do  nên  

Vì  nên  

Do 

Từ đó, ta có , suy ra 

Hoạt động 10. 

Tìm các giá trị lượng giác của góc lượng giác 

Bảng dưới đây nêu lên các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt:
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 .

  với 

  với 

  với 

9. Cho góc lượng giác của góc 
lượng  giác   sao  cho 

 và  . 
Tìm .



Ví dụ 10: Tính giá trị  của biểu thức 

 

Lời giải

Ta có .

3. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

11. Trên đường tròn lượng giác, cho hai điểm  sao 

cho góc lượng giác , góc lượng giác 

. (Hình 13)

a) Đối với hai điểm  nêu nhận xét về: hoành độ của 
chúng, tung độ của chúng.

b) Nêu mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác tương ứng 

của hai góc lượng giác  và .

Ta có các công thức sau cho hai góc đối nhau (  và 
 :

Ta cũng có các công thức sau cho:

- Hai góc hơn kém nhau  (  và ) (Hình 14):
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10. Tính  giá  trị   của  biểu  thức 

 



- Hai góc bù nhau (  và ) (Hình 15):

- Hai góc phụ nhau (  và ) (Hình 16):

Ví du 11. Tính:

a) ; b) ;

11 Tính:

a) ;

b) .

Lời giải

Ta có:

a) 

b) ;

4. Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác 

Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc lượng 
giác khi biết số đo của góc đó. Cụ thể như sau:

- Nếu đơn vị của góc lượng giác là độ , trước hết, ta chuyển máy tính sang chế độ "độ".

- Nếu đơn vị của góc lượng giác là radian (rad), trước hết, ta chuyển máy tính sang chế độ "radian".
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Ví dụ 12. Dùng máy tính cầm tay để tính:

a) ; b) ;

12 Dùng máy tính cầm tay để tính:

a)  b) 

Lời giải

a)

b)

BÀI TẬP

1. Gọi  là các điểm trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc lượng giác , 

,  lần lượt bằng . Chứng minh rằng tam giác  là tam giác đều.

2. Tính các giá trị lượng giác của mỗi góc sau: .

3. Tính các giá trị lượng giác (nếu có) của mỗi góc sau:

a) ; b) ;

c) ; d) .

4. Tính các giá trị lượng giác của góc  trong mỗi trường hợp sau:

a)  với ; b)  với ;

c)  với ; d)  với .

5. Tính:

a)  (17 số hạng).
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b)  (35 số hạng).

6. Một vệ tinh được định vị tại vị trí  trong không gian. Từ vị trí , vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh 

Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm  của Trái Đất, bán kính . Biết rằng vệ tinh 

chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong .

a) Hãy tính quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau: .

b) Vệ tinh chuyển động được quãng đường  sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng đơn 
vị)?
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BÀI 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

Ở lớp dưới, ta đã làm quen với một số phép tính trong tập hợp các số thực, chẳng hạn: phép tính lũy thừa 
với số mũ tự nhiên và những công thức để tính toán hay biến đổi những biểu thức chứa các lũy thừa như 
vậy. Việc lấy các giá trị lượng giác của góc lượng giác đã hình thành nên những phép tính mới trong tập 
hợp các số thực, đó là những phép tính lượng giác.

Có hay không những công thức để tính toán hay biến đổi những biểu thức chứa giá trị lượng giác?

I. CÔNG THỨC CỘNG

HĐ1: Cho tam giác  có đường cao  (Hình ).

a) Viết công thức tính  theo cạnh  và góc ; công thức tính  theo cạnh  và góc .

b) Viết công thức tính diện tích mỗi tam giác  theo các cạnh  và các góc 
.

c) Sử dụng kết quả: , hãy tìm công thức tính  theo . 

Từ đó rút ra đẳng thức .

d) Tính  bằng cách biến đổi  và sử dụng công thức .

Trong trường hợp tổng quát, với các góc lượng giác  ta có các công thức sau: (thường được gọi chung 

là công thức cộng đối với ):





Ví dụ 1. Tính 

Lời giải

Áp dụng công thức cộng, ta có:

.

LT-VD1: Tính .

HĐ2: 
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a) Tính  bằng cách biến đổi  và sử dụng công 

thức cộng đối với .

b) Tính  bằng cách biến đổi  và sử dụng công thức  có 
được ở câu a.

Trong trường hợp tổng quát, đối với các góc lượng giác  ta có các công thức sau (thường được gọi 
chung là công thức cộng đối với côsin):





Ví dụ 2. Tính 

Lời giải

Áp dụng công thức cộng, ta có:

LT-VD2: Tính .

HĐ3:

a) Sử dụng công thức cộng đối với  và côsin, hãy tính  theo  và  khi các biểu 
thức đều có nghĩa.

b) Khi các biểu thức đều có nghĩa, hãy tính  bằng cách biến đổi  và 

sử dụng công thức  có được ở câu a.

Trong trường hợp tổng quát, với các góc lượng giác  ta có các công thức sau (thường được gọi chung 
là công thức cộng đối với tang):




(khi các biểu thức đều có nghĩa)

Ví dụ 3. Tính 

Lời giải

Áp dụng công thức cộng đối với tang, ta có:

.
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LT-VD3: Tính .

II. CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI

4. Tính  bằng cách thay  trong công thức cộng.

Một cách tổng quát ta có các công thức sau (thường gọi là  công thức nhân đôi):

Nhận xét.

.

 (thường gọi là công thức hạ bậc).

Ví dụ 4: Cho . Tính

a) . b) .

Lời giải

a) Do  nên .

Hay . Suy ra 

b) Áp dụng công thức nhân đôi, ta có: .

 Cho . Tính .

Ví dụ 5: Biết . Tính .

Lời giải

Ta có: . Mà   nên .

 Tính .

III. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG

5. Sử dụng công thức cộng, rút gọn mỗi biểu thức sau:

.

Trong trường họp tổng quát, ta có các công thức sau ( thường gọi là công thức biến đổi tích thành tổng):
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Ví dụ 6.   Cho . Tính .

Lời giải

.

.

 Cho  . Tính .

IV. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH.

6. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng và đặt  rồi biến đổi các biểu 

thức sau thành tích: .

Trong trường hợp tổng quát, ta có các công thức sau (thường gọi là công thức biến đổi tổng 
thành tích).

Ví dụ 7.  Tính

a) ; b) .

Lời giải

a) .

b) .
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.

.



 Tính: .

Ví dụ 8.  Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong một thiết bị điện lần lượt được cho bởi các biểu thức 
sau:

.

.

(Nguồn: Ron Larson, Intermediate Algebra, Cengage)

Biết rằng công suất tiêu thụ tức thời của thiết bị đó được tính theo công thức . Hãy 
viết biểu thức biểu thị công suất tiêu thụ tức thời ở dạng không có lũy thừa và tích của các biểu 
thức lượng giác.

Lời giải

Ta có:

.

.

.

.

.

BÀI TẬP

1. Cho  với . Tính .

2. Tính:

.

.

3. Cho . Tính: .

4. Cho . Tính: .

5. Cho . Tính: .

6. Cho  vổi . Tính: .

7. Cho . Tính: .
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8. Rút gọn biểu thức: .

9. Một sợi cáp  được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất . Một sợi cáp  khác cũng 

được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất . Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại 

một vị trí cách chân cột  (Hình 18).

a) Tính ,ở đó  là góc giữa hai sợi cáp trên.

b) Tìm góc  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

10. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau vởi khoảng cách giữa chúng là . Để đảm bảo an 

ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí . Gọi lần lượt là vị trí thấp nhất, cao 

nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (hình 19). Hãy tính số đo góc (phạm vi 
camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là 

, (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).
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§3 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ

Guồng nước (hay còn gọi là cọn nước) không chỉ là công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà đã trở 
thành hình ảnh quen thuộc của bản làng và là một nét văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi 
phía Bắc.

Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính ; trục của nó đặt cách mặt nước . Khi guồng 

quay đều, khoảng cách   từ một ống đựng nước gắn tại một điểm của guồng đến mặt nước được tính 

theo công thức , trong đó , vối  (phút) là thời gian quay của guồng 

. 

(Nguồn: Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020).

 Khoảng cách h phụ thuộc vào thời gian quay  như thế nào?

I. HÀM SỐ CHẴN, HÀM SỐ LẺ,, HÀM SỐ TUẨN HOÀN

1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

a) Cho hàm số .

- Với , hãy so sánh  và .

- Quan sát parabol  là đồ thị của hàm số  (Hình 20) và cho biết trục đối xứng của  là 
đường thẳng nào.

b) Cho hàm số .

- Với , hãy so sánh  và .

- Quan sát đường thẳng  là đồ thị của hàm số  (Hình 21 ) và cho biết gốc toạ độ  có là tâm 

đối xứng của đường thẳng  hay không.
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Ta nói hàm số  là hàm số chẵn; hàm số  là hàm số lẻ.

Trong trường hợp tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Cho hàm số  với tập xác định .

- Hàm số  được gọi là hàm số chẵn nếu  thì   và .

- Hàm số  được gọi là hàm số lẻ nếu  thì  và .

Chú ý

- Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

- Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. 

Ví dụ 1. Chứng tỏ rằng hàm số  là hàm số chẵn.

Giải

Hàm số  là hàm số chẵn vì:

- Tập xác định là ;

-  thì  và .

Luyện tập 1

a) Chứng tỏ rằng hàm số số chẵn.  là hàm số lẻ.

b) Cho ví dụ về hàm số không là hàm số chẵn và cũng không là hàm số lẻ.

2. Hàm số tuần hoàn

  Cho hàm số  xác định trên  và có đồ thị như Hình 22.

a) Có nhận xét gì về đồ thị hàm số trên mỗi đoạn  ?

b) Lấy điểm  thuộc đồ thị hàm số vối . So sánh mỗi giá trị 

 với .

Trong trường hợp tổng quát, ta có định nghĩa sau:
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Cho hàm số  vởi tập xác định . Hàm số  được gọi là tuần hoàn nếu tồn tại một số  

khác 0 sao cho vối mọi , ta có:

*  và 

* .

Số  dương nhỏ nhất thoả mãn (nếu có) các tính chất trên được gọi là chu kì của hàm số tuẩn hoàn đó.

Ví dụ 2. Cho hàm số 

và  là một số hữu tỉ dương. 

Chứng minh:  vối mọi . Từ đó suy ra hàm số  là tuần hoàn.

Luyện tập 2. Cho ví dụ về hàm số tuần hoàn.

Giải

Ta thấy hàm số  xác định trên . Xét một số thực  tuỳ ý.

Nếu  là số hữu tỉ thì  cũng là số hữu tỉ. Nếu  là số vô tỉ thì  cũng là số vô tỉ. Vì thế 

 với mọi . Từ đó suy ra hàm số  là tuần hoàn.

Nhận xét

Cho hàm số tuần hoàn chu kì . Từ đồ thị hàm số đó trên đoạn , ta dịch chuyển song 

song với trục hoành sang phải (hoặc sang trái) theo đoạn có độ dài  thì được đồ thị hàm số trên đoạn 

 (hoặc  ).

II. HÀM Số 

1. Định nghĩa

- Với mỗi số thực , tồn tại duy nhất điểm  trên đường tròn lượng giác sao cho 

 (Hình 23). Hãy xác định .

- Ứng với mỗi số thục , có duy nhất một giá trị .

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực  với một số thực  được gọi là hàm số . 

Tập xác định của hàm số  là .
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2. Đồ thị của hàm số 

- Cho hàm số .

a) Tìm giá trị  tương ứng với giá trị của  trong bảng sau:

b) Trong mặt phẳng tọa độ , hãy biểu diễn các điểm  trong bảng giá trị ở câu . Bằng 

cách làm tương tự, lấy nhiều điểm  với  và nối lại ta được đồ thị hàm số  

trên đoạn  (Hình 24 ).

c) Làm tương tự như trên đối với các đoạn , ta có đồ thị hàm số  

trên  được biểu diễn ở Hình 25 .

- Tính chất của hàm số 

- Quan sát đồ thị hàm số  ở Hình 25 .

a) Nêu tập giá trị của hàm số .

b) Gốc toạ độ có là tâm đối xứng của đồ thị hàm số không? Từ đó kết luận tính chẵn, lẻ của hàm 

số .

c) Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số  trên đoạn  song song với trục hoành 

sang phải theo đoạn có độ dài , ta có nhận được đồ thị hàm số  trên đoạn  hay không? 

Hàm số  có tuần hoàn hay không?
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d) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số .

Hàm số  có tập giá trị là  và có tính chất sau:

- Hàm số  là hàm số lẻ, có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ ;

- Hàm số  tuần hoàn chu kì ;

- Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng , nghịch biến trên mỗi khoảng 

 với .

Ví dụ 3.  Hàm số  đồng biến hay nghịch biến trên khoảng  ?

Giải

- Hàm số  đồng biến hay nghịch biến trên khoảng ?

Do  nên hàm số  đồng biến trên khoảng .

Nhận xét: Dựa vào đồ thị của hàm số  (Hình 25), ta thấy  tại những giá trị 

. Vì vậy, tập hợp các số thực  sao cho  là .

III. HÀM SỐ 

1. Định nghĩa

- Với mỗi số thực , tồn tại duy nhất điểm  trên đường tròn lượng giác sao cho  

(Hình 26). Hãy xác định .

Ứng với mỗi số thực , có duy nhất một giá trị .

Trong trường hợp tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực  vối một số thực  được gọi là hàm số . 

Tập xác định của hàm số  là .

2. Đồ thị của hàm số 

- Cho hàm số .
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a) Tìm giá trị  tương ứng với giá trị của  trong bảng sau:

b) Trong mặt phẳng tọa độ , hãy biểu diễn các điểm  trong bảng giá trị ở câu a. Bằng 

cách làm tương tự, lấy nhiều điểm  với  và nối lại ta được đồ thị hàm số  

trên đoạn  (Hình 27).

c) Làm tương tự nhử trên đối với các đoạn Hình 27 , ta có đồ thị hàm số 

 trên  được biểu diễn ở Hình 28 .
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